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Chúng ta đang sống trê n mô ̣ t quả càu đày những điều kỳ qua ̣ c và đô ̣ c đáô. Thực chát nố 
khô ng phải hình càu mà là mô ̣ t hành tinh hôang dại, lổn nhổn những ngộn núi lửa lụi tàn, 
rung chuyển bởi các tra ̣ n đô ̣ ng đát kinh hôàng, nga ̣ p chìm trông những cơn đại hồng thuỷ. 
Nhưng đa u mới là điều tồi tê ̣  nhát? 

 

Mô ̣ t số thung lũng của trái đát chìm sa u dưới biển. Nhiều ngộn núi lại vươn chồi lê n trê n 
lớp khô ng khí mổng. Bạn cố thể nê u tê n điểm tháp nhát trê n trái đát? Đỉnh caô nhát? Bạn cố 
biết đường vàô trung ta m trái đát là baô xa và cố gì ở đố? Nơi nống nhát, lạnh nhát, khô  
nhát, lô ̣ ng giố nhát là ở đa u? 

 

Những ca u trả lời sau dô SPACE.côm phối hợp với Tổ chức khảô sát địa chát Mỹ (USGS), 
cùng Hiê ̣p hô ̣ i khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, cung cáp. 

 

1. Nơi nàô nống nhát trê n trái đát?  
 

Thung lũng chết. 
 

Thung lũng chết. 
 

Nếu bạn đôán là Thung lũng chết ở Califôrnia, Mỹ, thì bạn hôàn tôàn sai. El Azizia ở 
Libya đã đạt được nhiê ̣ t đô ̣  kỷ lục 57,8 đô ̣  C vàô 13/9/1922. Thung lũng chết chỉ đạt 56,6 đô ̣  
C vàô 10/7/1913. 

 

2. Nơi lạnh nhát trê n thế giới?  
 

Ở rát xa, nhiê ̣ t đô ̣  tháp nhát từng đô được trê n trái đát là -89 đô ̣  C ở Vôstôk, Nam Cực, 
vàô ngày 21/7/1983. 

 

3. Cái gì tạô nê n sám sết?  
 

Nếu bạn đôán ràng "tia chớp" thì cũng xin bái phục. Nhưng cố mô ̣ t ca u trả lời sáng tổ 
hơn. Không khí xung quanh tia chớp bị ha m nống lê n gáp 5 làn nhiê ̣ t đô ̣  của ma ̣ t trời. Sự 
ha m nống đô ̣ t ngô ̣ t này khiến khô ng khí nở ra nhanh hơn tốc đô ̣  của a m thanh, làm chô 
khô ng khí xung quanh bị nến lại và tạô nê n shôck wavê, chúng ta nghê tháy như tiếng sám. 

 

4. Đá cố thể nổi trê n nước? 
 

Trông những đợt phun tràô núi lửa, lớp khí bị bán ra mạnh mễ từ dung nham tạô nê n 
mô ̣ t lôại đá sủi bột gội là đá bột, chứa đày các bông bống khí. Mô ̣ t số hồn đá này cố thể nổi 
trê n ma ̣ t nước. 

 

5. Đá cố thể tô lê n khô ng? 
 

Cố, nhưng thêô dỗi quá trình này thì cồn chán hơn là xêm sơn khô . Những hồn đá này 
(irôn-manganêsê crusts) lớn lê n trê n các ngộn núi ở dưới biển. Chúng kết tủa cha ̣m rãi va ̣ t 



chát từ nước biển, tô lê n khôảng 1 mm trông 1 triê ̣ u na m. Mống tay của bạn cũng mộc lê n 
từng đố trông 2 tuàn. 

 

6. Baô nhiê u lượng bụi từ khô ng trung rơi xuống trái đát mỗi na m?  
 

Côn số này vô  định, nhưng USGS chô ràng cố ít nhát 1.000 triê ̣ u gram, tức là khôảng 
1.000 tán va ̣ t chát rơi vàô bàu khí quyển mỗi na m và hạ cánh xuống bề ma ̣ t trái đát. 

 

7. Bụi cố thể bay baô xa trông giố? 
 

Mô ̣ t nghiê n cứu vàô na m 1999 chô biết bụi từ cha u Phi đã tìm đường tới Flôrida và 
khiến nhiều nơi ở bang này vượt giới hạn chát lượng khô ng khí chô phếp dô Uỷ ban bảô vê ̣  
mô i trường Mỹ quy định. Số bụi đố được những cơn giố lớn ở Bác Phi đốn đường và đưa lê n 
caô 6.100 m, nơi đố bụi lại ga ̣ p giố ma ̣ u dịch và được đưa qua biển. Bụi từ Trung Quốc cũng 
đã vượt đại dương tìm sang Bác Mỹ. 

 

8. Thác nước caô nhát thế giới ở đa u? 
 

Thác Thiê n thàn. 
 

Thác Thiê n thàn. 
 

Thác Thiê n thàn (Angêl Falls) ở Vênêzuêla, chảy từ đô ̣  caô 979 m. 
 

9. Hai thành phố lớn nàô của Mỹ sễ bị nha ̣ p vàô nhau? 
 

Khê nứt San Andrêas chạy thêô hướng bác nam đang pha n tách với tốc đô ̣  5 cm/na m, 
khiến chô Lôs Angêlês tiến gàn về San Franciscô. Ước đôán Lôs Angêlês sễ trở thành khu 
vực ngôại ô  của thành phố bê n Vịnh trông 15 triê ̣ u na m nữa. 

 

10. Trái đát cố phải hình càu? 
 

Dô hành tinh của chúng ta xôay trồn và linh hôạt hơn bạn cố thể tưởng tượng, nố phình 
ra ở phàn giữa, tạô nê n hình giống như quả bí ngô . Chỗ phình ra này đang giảm dàn qua 
hàng thế kỷ, nhưng nay bỗng nhiê n nố lại phát triển. Chính sự ba ng tan ngày càng nhiều 
trê n trái đát chính là nguyê n nha n khiến vành xích đạô nở ra. 

 

 
 

 
 

Trộng lực trê n saô Hổa bàng 38% trộng lực trái đát, tính ở mực nước biển. Vì thế, mô ̣ t 
người na ̣ ng 100 kg trê n trái đát sễ na ̣ ng 38 kg trê n saô Hôả. Tuy va ̣ y, thêô những kế hôạch 
hiê ̣n thời của NASA thì phải mát hàng tha ̣ p kỷ nữa côn số này mới được kiểm chứng. 

 



12. Mô ̣ t na m trê n saô Hổa dài baô nhiê u? 
 

Nố đúng bàng mô ̣ t na m, nếu bạn đến từ saô Hổa. Nhưng đối với người trái đát, nố gàn 
như dài gáp đô i. Hành tinh đổ mát 687 ngày để quay quanh ma ̣ t trời, sô với 365 ngày của 
trái đát. 

 

13. Mô ̣ t ngày trung bình trê n saô Hổa dài baô nhiê u? 
 

Người saô Hổa cố thể ngủ (hôa ̣ c làm viê ̣ c) nhiều hơn nửa tiếng mỗi ngày sô với bạn. Mô ̣ t 
ngày trê n saô Hổa dài 24 giờ 37 phút, sô với 23 giờ 56 phút trê n trái đát. Mô ̣ t ngày trê n bát 
cứ hành tinh nàô thuô ̣ c hê ̣  ma ̣ t trời được tính bàng thời gian nố tự xôay trồn đúng mô ̣ t vồng 
trê n trục, tức là làm chô ma ̣ t trời nhô  lê n vàô buổi sáng và la ̣ n xuống vàô buổi tối. 

 

14. Núi lửa nàô lớn nhát? 
 

Núi lửa Mauna Lôa. 
 

Núi Mauna Lôa ở Hawaii chiếm danh hiê ̣ u này trê n trái đát. Nố caô 15,2 km tính từ cha n 
núi nàm ở dưới đáy biển. Nhưng ngộn núi Olympus Môns trê n saô Hôả cồn vĩ đại hơn - nố 
xuyê n thủng bàu trời hành tinh đổ với đô ̣  caô 26 km. Nền mống của ngộn núi này cố thể baô 
phủ hàu như tôàn bô ̣  bang Arizôna, Mỹ. 

 

15. Tra ̣ n đô ̣ ng đát ga y thiê ̣ t mạng nhiều nhát từ trước tới nay? 
 

Kỷ lục về tra ̣ n đô ̣ ng đát thàn chết xảy ra vàô na m 1557 ở Trung Quốc. Nố giáng xuống 
khu vực nơi người da n chủ yếu sống trông những hang đô ̣ ng bàng đá. Dãy đá sụp đổ, giết 
chết khôảng 830.000 người. Mô ̣ t tra ̣ n địa chán kinh hôàng khác cũng đổ xuống Đường Sơn, 
Trung Quốc vàô na m 1976. Hơn 250.000 người thiê ̣ t mạng. 

 

16. Tra ̣ n đô ̣ ng đát mạnh nhát trông giai đôạn gàn đa y? 
 

Tra ̣ n đô ̣ ng đát xảy ở ngôài biển Chilê vàô na m 1960 cố cường đô ̣  9,6 richtêr và ga y ra 
vết nứt dài 1.600 km. Mô ̣ t tra ̣ n đô ̣ ng đát như va ̣ y xảy ra tại mô ̣ t thành phố lớn cố thể làm 
tan tành những cô ng trình cố kỹ thua ̣ t xa y dựng hiê ̣n đại nhát. 

 

17. Tra ̣ n đô ̣ ng đát nàô kinh hôàng hơn: Kôbê (Nha ̣ t Bản) hay Nôrthridgê, Califôrnia 
(Mỹ)? 

 

Tra ̣ n đô ̣ ng đát ở Nôrthridgê vàô na m 1994 mạnh 6,7 đô ̣  richtêr và làm 60 người chết, 
6.000 người bị thương, thiê ̣ t hại hơn 40 tỷ USD. Tra ̣ n đô ̣ ng đát ở Kôbê vàô na m 1995 cố 
cường đô ̣  6,7 richtêr và giết chết 5.530 người. Khôảng 37.000 người bị thương và nền kinh 
tế thát thôát 100 tỷ USD. 

 

18. Khôảng cách tới trung ta m trái đát là baô xa? 
 



Khôảng cách từ bề ma ̣ t trái đát tới trung ta m là gàn 5.955 km. Hàu hết thành phàn trái 
đát là chát lổng. Chỗ vổ rán nhát của hành tinh chỉ dày khôảng 66 km - mổng hơn vổ của 
mô ̣ t quả táô, tính thêô tỷ lê ̣  tương đương. 

 

Núi Evêrêst. 
 

19. Ngộn núi caô nhát thế giới? 
 

Núi Evêrêst ở Nêpal caô gàn 9 km trê n mực nước biển. 
 

20. Ma ̣ t tra ng đã baô giờ gàn hơn thế này chưa? 
 

Nố đã từng gàn hơn rát nhiều. Mô ̣ t tỷ na m trước đa y, ma ̣ t tra ng nàm trông mô ̣ t quỹ đạô 
nhổ hơn, chỉ mát khôảng 20 ngày để quay quanh chúng ta. Mô ̣ t ngày trê n trái đát hồi đố dài 
18 tiếng. Hiê ̣n ma ̣ t tra ng vãn tiến ra xa, khôảng 4 cm/na m. Trông khi đố vồng quay của trái 
đát lại cha ̣m lại, khiến chô ngày kếô dài ra. Trông tương lai xa, mô ̣ t ngày trê n trái đát sễ dài 
960 tiếng! 

 

 
 

 
 

Dồng sô ng Nilê. 
 

21. Điểm cạn tháp nhát trê n trái đát?  
 

Bờ biển Chết ở Trung Đô ng tháp 400 m dưới ma ̣ t biển. Vị trí thứ 2 là Bad Watêr ở Thung 
lũng Chết, Califôrnia, ở vị trí 86 m dưới ma ̣ t biển. 

 

22. Califôrnia đang chìm dàn? 
 

Thực tế là mô ̣ t số phàn của bang này đang bị như va ̣ y. Sự xê  dịch lê n xuống của mô ̣ t số 
hồ nước tự nhiê n ở dưới ma ̣ t đát đang khiến chô Califôrnia lún xuống 11cm/na m. Các hê ̣  
thống nước và cống ngàm cố thể bị đê dôạ. 

 

23. Côn sô ng dài nhát? 
 

Sô ng Nilê ở cha u Phi dài 6.695 km. 
 

24. Bang chịu nhiều đô ̣ ng đát nhát ở Mỹ? 
 

Alaskathường xuyê n phải chịu mô ̣ t tra ̣ n đô ̣ ng đát mạnh 7 đô ̣  richtêr mỗi na m, và mô ̣ t 
cơn đô ̣ ng đát mạnh hơn 8 đô ̣  richtêr trung bình sau 14 na m. Flôrida và Nôrth Dakôta chịu ít 
đô ̣ ng đát nhát ở Mỹ. 

 



25. Nơi khô  hạn nhát trê n thế giới? 
 

Vùng Arica ở Chilê chỉ cố 0,76 mm lượng mưa mỗi na m. Với lượng đố càn mát mô ̣ t thế 
kỷ để hứng đủ mô ̣ t tách cà phê . 

 

26. Cái gì ga y ra sụt lở đát? 
 

Lượng mưa dồn da ̣ p trông mô ̣ t giai đôạn ngán cố thể ga y ra các dồng chảy bùn và rác 
thải với tốc đô ̣  caô. Lượng mưa dàm dề kếô dài trông mô ̣ t thời gian dài lại tạô ra những vụ 
lở đát lớn từ từ. Mỗi na m, nước Mỹ thiê ̣ t hại 2 tỷ USD dô sụt lở đát. Trông mô ̣ t tra ̣ n bãô kỷ 
lục ở San Franciscô vàô tháng 1/1982, khôảng 18.000 dồng chảy rác thải hình thành trông 
mô ̣ t đê m. Thiê ̣ t hại tài sản lê n tới 66 triê ̣ u USD cùng 25 người chết. 

 

27. Bùn chảy với tốc đô ̣  baô nhiê u? 
 

Những dồng chảy như thác bùn cố thể di chuyển với tốc đô ̣  160 km/giờ. 
 

28. Va ̣ t chát trông lồng trái đát cũng chảy? 
 

Bạn đôán đúng rồi đáy. Na m 1999, các nhà khôa hộc tìm tháy va ̣ t liê ̣ u tan chảy trông lỗi 
trái đát chảy thêô các dồng xôáy mà sức mạnh của nố tương tự như bãô lốc. 

 

29. Nơi ảm ướt nhát trê n trái đát? 
 

Llôrô, Côlômbia cố lượng mưa trung bình hàng na m là hơn 13 m, gáp 10 làn những 
thành phố ảm nhát ở cha u A u hôa ̣ c Mỹ.  

 

30. Trái đát cố chuyển qua các thời kỳ khác nhau như ma ̣ t trăng? 
 

Từ saô Hôả, cố thể nhìn tháy trái đát chuyển qua các giai đôạn khác nhau (cũng như 
chúng ta nhìn tháy saô Kim thay đổi). Trái đát nàm trông quỹ đạô của saô Hôả và khi 2 hành 
tinh cùng di chuyển qua ma ̣ t trời, ánh sáng ma ̣ t trời chiếu xuống hành tinh của chúng ta 
thêô mô ̣ t gốc khác. 

 

 
 

 
 

Grand Canyon. 
 

31. Hểm núi lớn nhát saô Hổa? Grand Canyôn được côi là hê ̣  thống hểm núi lớn nhát thế 
giới, dài 446 km. Nhưng hểm núi Vallês Marinêris trê n saô Hôả cồn dài tới 4.800 km. Nếu 
đa ̣ t trê n bản đồ nước Mỹ, nố sễ kếô dài từ Nêw Yôrk tới Lôs Angêlês. Vết sệô khổng lồ trê n 
bề ma ̣ t hành tinh đổ này sa u tới 8 km. 

 



32. Hểm núi sa u nhát ở Mỹ? 
 

Hểm núi Hêlls dộc thêô biê n giới Orêgôn - Idahô sa u hơn 2,4 km. Trông khi đố, Grand 
Canyôn sa u khô ng quá 2 km. 

 

33. Trái đát cố phải là hành tinh đá lớn nhát trông hê ̣  ma ̣ t trời? 
 

Hôàn tôàn đúng như va ̣ y. Đường kính trái đát tại đường xích đạô là 12.756 km. Saô Kim 
là 12.104 km. Saô Hôả và saô Thuỷ nhổ hơn rát nhiều. Saô Diê m Vương cũng là hành tinh đá 
nhưng quá nhổ. 

 

34. Cố baô nhiê u núi lửa từng hôạt đô ̣ ng trê n trái đát? 
 

Cố khôảng 540 núi lửa trê n ma ̣ t đát từng phun tràô. Khô ng ai biết rỗ cố baô nhiê u núi 
lửa ở dưới biển đã hôạt đô ̣ ng từ trước tới nay. 

 

35. Khô ng khí baô gồm chủ yếu là ô xy? 
 

Bàu khí quyển của trái đát chiếm 80% là nitơ. Phàn cồn lại chủ yếu là ô xy, với mô ̣ t lượng 
rát nhổ các tạp chát khác. 

 

36. Thác nước caô nhát ở Mỹ? 
 

Thác Yôsêmitê ở Califôrnia caô 739 m. 
 

37. Baô nhiê u phàn tra m lượng nước trê n thế giới nàm ở đại dương? 
 

Khôảng 97%. Đại dương chiếm 2/3 bề ma ̣ t trái đát, điều đố cố nghĩa là nếu cố mô ̣ t thiê n 
thạch va vàô trái đát thì nố sễ bán tung tôế. 

 

38. Vùng đát nàô chứa lượng nước ngột lớn nhát trê n thế giới? 
 

Gàn 70% lượng nước ngột trê n trái đát nàm trông các tảng ba ng ở Nam cực và 
Grêênland. Số cồn lại nàm trông bàu khí quyển, sô ng suối, mạch nước ngàm và chiếm chỉ 
khôảng 1%. 

 

39. Đại dương lớn nhát trê n trái đát? 
 

Thái Bình Dương baô phủ mô ̣ t diê ̣n tích rô ̣ ng 165 triê ̣ u km2, lớn hơn gáp 2 làn Đại Ta y 
Dương. Nố cố đô ̣  sa u trung bình là 3,9 km. 

 

40. Tại saô trái đát lại hàu như khô ng cố miê ̣ng hố, trông khi ma ̣ t tra ng lại lỗ chỗ? 
 

Trái đát hôạt đô ̣ ng tích cực hơn về ma ̣ t địa lý và thời tiết. Mô ̣ t số miê ̣ng hố vài triê ̣ u tuổi 
đã được baô phủ bởi thực va ̣ t, biến đổi qua đô ̣ ng đát và lở đát, cùng với những hiê ̣n tượng 



mưa giố. Trông khi đố ma ̣ t tra ng khá yê n tĩnh về ma ̣ t địa lý và hàu như khô ng cố thời tiết, 
nê n các miê ̣ng hố trê n đố vãn nguyê n sơ qua hàng tỷ. 

 

 
 

 
 

Biển Chết. 
 

Biển Chết. 
 

41. Vùng đát liền tháp nhát trê n trái đát? Bờ biển Chết, nàm giữa Israêl và Jôrdan, nàm ở 
đô ̣  sa u 394 m dưới mực nước biển.  

 

42. Hồ lớn nhát thế giới? Cả về kích cỡ và dung lượng là Caspian Sêa, nàm giữa đô ng 
nam cha u A u và ta y Á. 

 

43. Nơi cố nhiều đô ̣ ng đát và phun tràô núi lửa nhát trê n trái đát? 
 

Hàu hết xảy ra dộc thêô ranh giới của hàng chục mảng thạch quyển khổng lồ trô i nổi 
trê n bề ma ̣ t trái đát. Mô ̣ t trông những vành đĩa nơi đô ̣ ng đát và phun tràô núi lửa xảy ra 
nhiều nhát là quanh Thái Bình Dương, thường được gội là Vành đai lửa Thái Bình Dương. 
Nố ga y ra các vụ chán đô ̣ ng và nung nống trải dài từ Nha ̣ t Bản tới Alaska và Nam Mỹ. 

 

44. Bên trong trái đát nống đến mức nàô? 
 

Nhiê ̣ t đô ̣  của trái đát ta ng 20 đô ̣  C cứ sau mỗi km tiến sa u vàô trông. Gàn trung ta m, 
nhiê ̣ t đô ̣  lê n tới ít nhát 3.870 đô ̣  C. 

 

Biển Caspian - hồ lớn nhát thế giới. 
 

Biển Caspian - hồ lớn nhát thế giới. 
 

45. Ba quốc gia cố số núi lửa hôạt đô ̣ ng lớn nhát trông lịch sử? 
 

Indônêsia, Nha ̣ t Bản và Mỹ, thêô thứ tự giảm dàn về mức đô ̣  hôạt đô ̣ ng. 
 

46. Cố baô nhiê u người trê n thế giới đối ma ̣ t với thảm hộa từ núi lửa? 
 

Vàô na m 2000, các nhà khôa hộc đã ước tính núi lửa sễ ga y ra thảm hộa rỗ rê ̣ t chô ít 
nhát 500 triê ̣ u người, tương đương với da n số tôàn thế giới vàô đàu thế kỷ 17. 

 

47. Nguồn nàô chứa lượng nước ngột lớn nhát tôàn càu: hồ, suối hôa ̣ c nước ngàm? 
 



Nước ngàm chứa tới 30 làn lượng nước sô với tát cả các hồ nước ngột, và gáp 3.000 làn 
lượng nước ở sô ng, suối trê n tôàn càu. Nước ngàm được chứa trông các tàng nga ̣m nước tự 
nhiê n ở dưới ma ̣ t đát. 

 

48. Vụ đô ̣ ng đát nàô lớn hơn, na m 1906 ở San Franciscô hay 1964 ở Anchôragê, Alaska? 
 

Tra ̣ n đô ̣ ng đát ở Anchôragê mạnh 9,2 đô ̣  richtêr, trông khi cơn địa chán ở San Franciscô 
cố cường đô ̣  7,8 richtêr. 

 

49. Vụ đô ̣ ng đát nàô kinh hôàng hơn về số người thiê ̣ t mạng và tài sản: đô ̣ ng đát na m 
1906 ở San Franciscô hay 1964 ở Anchôragê? 

 

Tra ̣ n đô ̣ ng đát ở San Franciscô đứng đàu. Nố ga y ra 700 cái chết sô với 114 của tra ̣ n 
đô ̣ ng đát ở Anchôragê. Thiê ̣ t hại về tài sản ở San Franciscô cũng lớn hơn, dô hôả hôạn đã 
phá huỷ hàu hết các cô ng trình bàng gỗ thời đố. 

 

50. Cố phải nha n trái đát là rán? 
 

Phàn bê n trông nha n trái đát được côi là rán. Nhưng phàn bê n ngôài của nha n lại tan 
chảy. Các nhà khôa hộc vãn chưa tìm ra được hợp chát chính xác của nố. 

 

 
 

 
 

Sống thàn. 
 

Sống thàn. 
 

51. Cố phải tôàn bô ̣  trái đát xôay trồn thêô mô ̣ t tốc đô ̣ ?  
 

Phàn lỗi rán bê n trông - lượng sát khổng lồ tương đương với kích cỡ của ma ̣ t tra ng - 
xôay nhanh hơn phàn bê n ngôài của lỗi sát là chát lổng. 

 

52. Cố baô nhiê u người chết vì núi lửa trông 500 na m qua?  
 

Ít nhát là 300.000 người. Từ na m 1980 đến 1990, núi lửa đã làm thiê ̣ t mạng ít nhát 
26.000 người. 

 

53. Baô nhiê u bề ma ̣ t trái đát gồm đá núi lửa? 
 

Các nhà khôa hộc ước tính hơn 3/4 bề ma ̣ t trái đát là đá núi lửa - đá phun tràô từ núi 
lửa hay đá tan chảy dưới bề ma ̣ t trái đát. 

 

54. Đô ̣ ng đát cố thể ga y ra sống thàn? 



 

Đúng, nếu tra ̣ n đô ̣ ng đát bát nguồn từ dưới đáy biển. Gàn ta m chán, đáy biển da ng lê n hạ 
xuống, đảy nước lê n xuống. Nhịp điê ̣ u này tạô ra làn sống tôả ra mội hướng. Mô ̣ t cơn sống 
thàn cố thể rát tô nhưng khá tháp ở dưới nước sa u. Khi gàn đến bờ nố vột lê n và cố thể đạt 
tới chiều caô của các tôà nhà caô tàng. Thiê n thạch cũng cố thể ga y ra sống thàn. 

 

55. Cố phải sống thàn đều là những đợt sống caô khi nố đổ vàô bờ biển? 
 

Khô ng, ngược lại với hiǹh ảnh nghê ̣  thua ̣ t về sống thàn, hàu hết khô ng tạô thành các làn 
sống khổng lồ mà chúng giống như các đợt thuỷ triều nhanh và lớn. 

 

56. Baô nhiê u phàn đát liền trê n trái đát là sa mạc? 
 

Khôảng 1/3. 
 

57. Nơi sa u nhát trông đại dương? 
 

Đô ̣  sa u lớn nhát là 11 km ở Rãnh Mariana, thuô ̣ c Thái Bình Dương, gàn Nha ̣ t Bản. 
 

58. Tốc đô ̣  giố caô nhát thu được từ trước đến nay? 
 

Trước đa y người ta vãn chô ràng giố thổi nhanh nhát là 372 km/giờ ở Môunth 
Washingtôn, Nêw Hampshirê vàô ngày 12/4/1934. Nhưng vàô tháng 5/1999 ở Oklahôma, 
các nhà nghiê n cứu thu được va ̣ n tốc giố là 513 km/giờ. Để sô sánh, giố trê n saô Hải vương 
cố tốc đô ̣  1.448 km/giờ. 

 

59. Cố baô nhiê u lượng nước ngột được trữ trê n trái đát? 
 

Hơn 2 triê ̣ u da ̣m khối nước ngột lưu trữ trê n hành tinh, nửa trông số đố nàm trông 
khôảng 800 m trê n bề ma ̣ t trái đát. 

 

60. Trái đát baô nhiê u tuổi? 
 

Hành tinh của chúng ta hơn 4,5 tỷ tuổi, trể hơn ma ̣ t trời mô ̣ t ít.  Bàng chứng mới đa y 
(*)chô tháy trái đát thực ra hình thành sớm hơn rát nhiều, khôảng 10 triê ̣ u na m sau ma ̣ t 
trời. 

 

 
 

(*)Trái đát già hơn chúng ta tưởng 
 

Hê ̣  ma ̣ t trời. 
 

Các hành tinh thuô ̣ c phàn trông thái dương hê ̣  - gồm saô Thủy, saô Kim, trái đát, saô Hổa 
- đã bát đàu hình thành trông khôảng 10.000 na m, sau khi những cuô ̣ c bùng phát na ng 



lượng của ma ̣ t trời khởi đô ̣ ng vàô 4,5 tỷ na m trước. Và trái đát chính thức trở thành mô ̣ t 
thiê n thể khôảng 10 triê ̣ u na m sau sự ra đời của ma ̣ t trời, sớm hơn rát nhiều sô với suy nghĩ 
trước đa y. 

 

Tác giả nghiê n cứu Stêin B. Jacôbsên chô biết vàô giai đôạn thô i nô i, ma ̣ t trời được baô 
phủ bởi các đám khí và gas. Đám va ̣ t chát này từ từ kết khối thành những mảng lớn dàn lê n. 
Cuối cùng, chúng hình thành nê n 4 hành tinh thuô ̣ c phàn trông của hê ̣  ma ̣ t trời. 

 

Trông vồng 10 triê ̣ u na m, trái đát đã đạt được 64% kích cỡ hiê ̣n tại của nố và là thiê n 
thể thống trị trông vồng 150 triê ̣ u km tính từ ma ̣ t trời. 

 

Sự kiê ̣n lớn cuối cùng trông quá trình hình thành của trái đát là sự va chạm với mô ̣ t 
thiê n thể cố kích thước của saô Hôả, xảy ra khôảng 30 triê ̣ u na m sau khi ma ̣ t trời ra đời. Vụ 
va đa ̣ p dữ dô ̣ i này đã bồi thê m hàng triê ̣ u tán va ̣ t chát vàô trái đát. Mô ̣ t số va ̣ t chát rơi vàô 
quỹ đạô của trái đát và hình thành nê n ma ̣ t tra ng. 

 

Mô ̣ t cuô ̣ c pha n tích trước đa y trê n chát đồng vị của vổ trái đát chô tháy hành tinh này đã 
ra đời 50 triê ̣ u na m trước, sau khi ma ̣ t trời hình thành. Nhưng Jacbôsên chô biết cuô ̣ c pha n 
tích dữ liê ̣ u (**) cũng ủng hô ̣  giả thuyết ràng trái đát hình thành sớm hơn rát nhiều. 

 

 
 

(**)Trái đát hình thành nhanh gáp đô i chúng ta tưởng 
 

Hê ̣  ma ̣ t trời hình thành sau mô ̣ t vụ nổ siê u ta n tinh lớn. 
 

Những tính tôán mới nhát về tuổi của hê ̣  ma ̣ t trời chô biết, trái đát được hình thành 
trông vồng 20-30 triê ̣ u na m sau khi hê ̣  ma ̣ t trời ra đời. Côn số này là rát khiê m tốn nếu sô 
với các kết lua ̣ n trước kia, chô ràng trái đát phải mát 50 triê ̣ u na m để cố được nha n của 
mình. 

 

Thêô các nhà khôa hộc, sự thành tạô của hê ̣  ma ̣ t trời về cơ bản diễn ra như sau: Khôảng 
4,6 tỷ na m trước, mô ̣ t siê u ta n tinh khổng lồ bùng nổ, kếô thêô sự ra đời của ma ̣ t trời. Tiếp 
đố, mô ̣ t cơn sống chán khổng lồ đã nến ếp va ̣ t chát cồn lại thành những khối bụi nhổ hơn. 
Cuối cùng, chúng liê n kết với nhau để tạô nê n thiê n thạch, saô chổi, ma ̣ t tra ng và các hành 
tinh khác trông hê ̣  ma ̣ t trời như ngày nay. Tuy nhiê n, khô ng dễ gì để tính được thời điểm 
diễn ra vụ nổ và tốc đô ̣  của nố. 

 

Những bàng chứng địa chát trước kia chô ràng nha n trái đát ra đời khôảng 50 triê ̣ u na m 
sau vụ nổ. Bàng chứng địa chát mà các nhà nghiê n cứu sử dụng là hai đồng vị hafini 128 và 
vônfram 128. Cả hai nguyê n tố này rát phông phú tại thời điểm hê ̣  ma ̣ t trời sinh ra, và dáu 
vết của chúng vãn cồn tồn tại đến ngày nay. Hafini 128 cố chu kỳ bán rã 9 triê ̣ u na m. Sau khi 
pha n rã, nố chuyển thành vônfram 128. Dô tính ưa kim lôại, nê n tát cả các vônfram 128 
được sinh ra đều cô cụm về nha n của các hành tinh (như trái đát và saô Hổa). Vì va ̣ y, các 
nhà nghiê n cứu nha ̣ n định, bát cứ nguyê n tử vônfram 128 nàô được tìm tháy trông lớp 



manti của trái đát và saô Hổa ngày nay đều là sản phảm trực tiếp của hafini 128. Nếu biết 
được thời gian pha n rã của các nguyê n tố này, chúng ta cố thể tìm ra tuổi của lớp đá. 

 

Tuy nhiê n, côn số 50 triê ̣ u na m dường như chưa chính xác. Mới đa y, Thôrstên Klêin từ 
Đại hộc Muênstêr (Đức) và cô ̣ ng sự đã pha n tićh lại tỷ lê ̣  hafini 128/vônfram 128 trê n mô ̣ t 
lôạt các mảu đá saô Hổa và các mảu thiê n thạch khác. Sau đố, hộ sô sánh với tỷ lê ̣  trông các 
mãu ở lớp manti của trái đát. Kết quả của pha n tích này đã rút ngán khôảng thời gian hình 
thành nha n trái đát xuống cồn 20 đến 30 triê ̣ u na m. 

 

Klêinê kết lua ̣ n: “Sự tạô thành nha n, và từ đố va ̣ t chát phủ thê m bê n ngôài để tạô nê n các 
hành tinh rán, đã kết thúc trông 30 triê ̣ u na m đàu tiê n của hê ̣  ma ̣ t trời. Riê ng nha n saô Hổa 
cố lễ đã hình thành trông khôảng 13 triê ̣ u na m”. Mô ̣ t cách đô ̣ c la ̣ p, nhốm nghiê n cứu của 
Quingzhu tại Đại hộc Harvard (Mỹ) cũng chô ra kết quả gàn như trùng khớp. 

 

Các nhà nghiê n cứu chô biết, viê ̣ c lôại bổ được những nghi ngờ về thời điểm và diễn 
biến sự thành tạô các hành tinh sễ chô phếp hộ ta ̣ p trung sang những ván đề khác, liê n quan 
tới sự ra đời của trái đát, chảng hạn sự kiê ̣n ma ̣ t tra ng chia tay với hành tinh chúng ta. 

 

 
 

 
 

Sa mạc Sahara. 
 

Sa mạc Sahara. 
 

61. Sa mạc lớn nhát thế giới? Sa mạc Sahara ở bác Phi rô ̣ ng gáp 23 làn sa mạc Môjavê ở 
phía nam Califôrnia, Mỹ. 

 

62. Hành tinh nàô cố nhiều ma ̣ t tra ng hơn, trái đát hay saô Hôả? 
 

Saô Hôả cố 2 vê ̣  tinh xôay quanh là Phôbôs và Dêimôs. Trái đát chỉ cố mô ̣ t vê ̣  tinh tự 
nhiê n là ma ̣ t tra ng. Những hành tinh ở vồng ngôài thường cố nhiều ma ̣ t tra ng, hàu hết mới 
được tìm tháy gàn đa y và cố thể dãn tới trường hợp các nhà khôa hộc càn phải định nghĩa 
lại thế nàô là ma ̣ t tra ng. 

 

63. Hồ sa u nhát thế giới? 
 

Hồ Baikal ở miền trung nam Sibêria cố đô ̣  sa u 1,7 km. Hồ cố niê n đại 20 triê ̣ u na m và 
chứa 20% lượng nước ngột trê n trái đát. 

 

64. Nguồn gốc từ "vôlcanô" (núi lửa)? 
 

Nố bát nguồn từ "Vulcan" - vị thàn lửa của La Mã. 
 



65. Cố baô nhiê u khôáng chát tồn tại trê n trái đát được biết tới? 
 

Cố khôảng 4.000 khôáng chát, trông đố chỉ khôảng 200 là cố tàm quan trộng lớn. Chừng 
50-100 khôáng chát mới được miê u tả mỗi na m. 

 

66. Lượng nước dự trữ trê n tôàn càu? 
 

Tổng lượng nước dự trữ trê n tôàn càu là 326 triê ̣ u da ̣m khối. 
 

67. Đảô lớn nhát thế giới? 
 

Đảô Grêênland baô phủ diê ̣n tích 2.176.000 km2. Lục địa được định nghĩa là những khối 
đát lớn được tạô nê n từ đá cố ma ̣ t đô ̣  tháp, trô i nổi trê n va ̣ t liê ̣ u tan chảy bê n dưới. 
Grêênland khớp với miê u tả này nhưng nố chỉ bàng 1/3 Australia. Mô ̣ t số nhà khôa hộc gội 
Grêênland là hồn đảô, mô ̣ t số lại gội là lục địa. 

 

68. Nơi nàô trê n trái đát cố nhiều núi lửa nhát? 
 

Đa ̣ c điểm địa hình nổi ba ̣ t nhát trê n trái đát là dãy núi lửa khổng lồ ở dưới biển - dãy núi 
dài hơn 48.000 km và caô trung bình 5,5 km trê n đáy biển. Nố được gội là dãy nga n cách đại 
dương, nơi các mảnh thạch quyển bị pha n tách khi hôạt đô ̣ ng núi lửa diễn ra. Cố nhiều núi 
lửa ở khu vực này hơn là trê n ma ̣ t đát. 

 

69. Vụ phun tràô núi lửa nàô tiê u diê ̣ t nhiều người nhát? 
 

Đợt phun tràô của núi Tambôra ở Indônêsia vàô na m 1815 đã giết chết 90.000 người. 
Hàu hết chết vì đối sau vụ phun tràô bởi mùa màng bị phá huỷ, nước bị ô  nhiễm và bê ̣nh ta ̣ t. 

 

70. Ma ̣ t tra ng và trái đát sinh ra riê ng rễ? 
 

Khô ng hản là như va ̣ y. Mô ̣ t giả thuyết chô ràng ma ̣ t tra ng được hình thành từ mô ̣ t phàn 
của trái đát, khô ng la u sau khi hành tinh của chúng ta ra đời. Mô ̣ t thiê n thể cố cỡ saô Hôả đã 
đa m sàm vàô hành tinh của chúng ta và vỡ tan. Những mảnh vụn bay thêô quỹ đạô quanh 
trái đát, phàn lớn tích tụ lại tạô nê n ma ̣ t tra ng, trông khi đố trái đát hàu như khô ng suy 
suyển. 

 

 
 

 
 

 
 

71. Mỗi gia y trê n tôàn càu cố baô nhiê u làn sết đánh? 
 



Trung bình khôảng 100. Tuy va ̣ y đố chỉ là những làn sết đánh xuống ma ̣ t đát. Mỗi phút, 
cố hơn mô ̣ t nghìn tra ̣ n sám chớp nổ ra kháp trái đát, tạô ra khôảng 6.000 tia chớp. Rát 
nhiều trông số đố đi từ đám ma y này sang đám ma y khác. 

 

72. Tát cả các côn sô ng đều sống? 
 

Tát nhiê n là khô ng phải thêô nghĩa đên. Nhưng cũng như mội sinh va ̣ t sống khác, các 
côn sô ng đều cố quãng đời của nố. Chúng sinh ra, lớn lê n và già đi. Chúng cố thể chết trông 
khôảng thời gian địa chát. 

 

73. Các thiê n thạch cố thể tạô nê n hồn đảô? 
 

Hàng tha ̣ p kỷ nay người ta đã phổng đôán ràng những vụ va cham thiê n thạch từ xa xưa 
đã tạô nê n các điểm nống nơi xảy ra hôạt đô ̣ ng núi lửa, và đảy các hồn núi lê n khổi ma ̣ t biển 
nơi trước đa y nố chưa từng xuát hiê ̣n. Chưa cố mô ̣ t ca u trả lời chác chán chô ván đề này, 
nhưng mô ̣ t mô  hình máy tính mới chô ràng Hawaii đã được hình thành thêô cách này. 

 

74. Bang Lôuisiana đang phình ra hay chìm đi? 
 

Lôuisianamát khôảng 78 km2 đát đai mỗi na m dô sụt lở đát vên biển, dô giô ng bãô và 
các nguyê n nha n khác từ côn người, khiến nố đang chìm dàn. Phàn lớn Nêw Orlêans thực 
sự chìm 3,4 m dưới mực nước biển. 

 

75. Mực nước biển sễ ta ng baô nhiê u nếu ba ng Nam cực tan? 
 

Ba ng Nam cực chiếm gàn 90% ba ng tôàn thế giới và 70% nước ngột tôàn càu. Nếu tôàn 
bô ̣  ba ng Nam cực tan, mức nước biển sễ ta ng khôảng 67 m, tương đương với tôà nhà 20 
tàng. Các nhà khôa hộc biết ràng đang cố mô ̣ t dồng tan chảy bê n dưới. Tổ chức Liê n Hợp 
Quốc ước tính thêô kịch bản tồi tê ̣  nhát thì mực nước biển sễ ta ng lê n 1 m vàô na m 2100. 

 

76. Ba ng cố phải là khôáng chát? 
 

Đúng, ba ng là mô ̣ t lôại khôáng chát và được miê u tả trông hê ̣  thống khôáng chát của 
Dana. 

 

77. Khôáng chát nàô mềm nhát? 
 

Talc là khôáng chát mềm nhát. Nố thường được dùng để làm bô ̣ t talcum. 
 

78. Khôáng chát nàô cứng nhát? 
 

Lôại mà trở nê n vô  nghĩa về ma ̣ t tình cảm sau khi ly hô n nhưng vãn giữ được giá trị về 
ma ̣ t tiền bạc (kim cương). 

 

79. Cố baô nhiê u màu trông pháô hôa? 



 

Các thành phàn hôá chát trông trái đát đã tạô nê n màu sác. Strônti tạô ra màu đổ, đồng 
tạô ra màu xanh dương, natri tạô ra màu vàng, mạt sát và bô ̣ t than tạô ra màu ánh vàng. 
Tiếng nổ lớn và tia sáng được tạô ra từ bô ̣ t nhô m. 

 

80. Trái đát cố khí ha ̣ u tồi tê ̣  nhát trông hê ̣  ma ̣ t trời? 
 

Vãn cố nhiều hiê ̣n tượng khí ha ̣ u hôang tàn hơn ở nơi khác. Saô Hôả cố thể hứng chịu 
những tra ̣ n cuồng phông lớn gáp 4 làn trê n trái đát. Bãô bụi trê n hành tinh đổ cố thể nhán 
chìm tôàn bô ̣  quả càu. Saô Thổ từng cố mô ̣ t tra ̣ n bãô giố baô phủ diê ̣n tích lớn gáp đô i hành 
tinh chúng ta và kếô dài ít nhát 3 thế kỷ. Saô Kim là mô ̣ t địa ngục sống. Saô Diê m vương 
thường xuyê n ba ng giá hơn nơi lạnh lễô nhát trê n trái đát. 

 

 
 

 
 

81. Nơi đa u cố thủy triều caô nhát? 
 

Tại Burntcôat Hêad thuô ̣ c vịnh Fundy ở Nôva Scôtia (Canada), các đợt thủy triều cố thể 
da ng caô tới 11,7 m. Vịnh Fundy cố hình cái phễu dô va ̣ y mà thường xuyê n tạô nê n những 
đợt nước triều lớn. 

 

82. Nơi duy nhát cố sô ng ba ng chảy qua đường xích đạô? 
 

Núi Côtôpaxi ở Ecuadôr cố sô ng ba ng duy nhát vát qua đường xích đạô. 
 

83. Hồ lớn nhát ở Bác Mỹ? 
 

Hồ Supêriôr. 
 

84. Cơn bãô khủng khiếp nhát từng đổ bô ̣  vàô Mỹ? 
 

Cơn bãô cáp 4 đổ vàô Galvêstôn, Têxas, na m 1900 giết chết hơn 6.000 người. 
 

85. Dãy núi dài nhát thế giới? 
 

Dãy Mid-Atlantic nàm dưới biển gàn như chia đô i tôàn bô ̣  Đại Ta y Dương từ bác tới 
nam. Icêland là nơi dãy núi ngàm này nhô  lê n khổi ma ̣ t biển. 

 

86. Baô nhiê u lượng vàng đã được khai thác trê n trái đát từ trước tới nay? 
 

Hơn 193.000 tán. Nếu gán kết chúng lại với nhau, sễ tạô ra mô ̣ t tồa nhà 7 tàng hình la ̣ p 
phương 

 



87. Hai quốc gia sản xuát vàng lớn nhát? 
 

Nam Phi sản xuát 5.300 tán/na m. Mỹ xuát xưởng 3.200 tán/na m. 
 

88. Lôài thực va ̣ t ở Bác Mỹ cố tuổi thộ hàng nghìn na m? 
 

Ca y bụi crêôsôtê mộc tại Môjavê, Sônôran và sa mạc Chihuahuan đã sống từ thời khai 
sinh của chúa Jêsus. Mô ̣ t số ca y cố thể sống tới 10.000 na m. 

 

89. Trung bình baô nhiê u lượng nước được tiê u thụ trê n tôàn càu mỗi ngày? 
 

Khôảng 1,5 tỷ mết khối. 
 

90. Saô Thổ là hành tinh duy nhát cố vành đai baô quanh? 
 

Saô Thổ là cố vành đai rỗ nhát. Nhưng saô Mô ̣ c và saô Hải vương đều cố vành đai mờ 
nhạt. 

 

 
 

 
 

Hồ Tahôê ở Mỹ. 
 

Hồ Tahôê ở Mỹ. 
 

91. Đô ̣ ng đát thường xảy ra ở đô ̣  sa u baô nhiê u? 
 

Hàu hết rung chuyển khôảng 80 km dưới bề ma ̣ t trái đát. Những tra ̣ n nô ng hơn thì cố 
thiê ̣ t hại lớn hơn. Nhưng sức phá huỷ của mỗi cơn rung chán cồn phụ thuô ̣ c vàô kết cáu đát 
đá và thiết kế cô ng trình. 

 

92. Lục địa lạnh nhát, khô  nhát và caô nhát trê n trái đát? 
 

Chính là Nam cực. 
 

93. Những hồn đá caô tuổi nhát thế giới được tìm tháy ở đa u? 
 

Dô đáy đại dương thường xuyê n bị biến đổi khi các mảnh thạch quyển di chuyển trê n bề 
ma ̣ t trái đát, những hồn đá la u đời nhát được tìm tháy dưới đáy biển là vàô khôảng 300 
triê ̣ u na m trước. Cồn đá trê n lục địa cổ xưa nhát cố 4,5 tỷ tuổi. 

 

94. Bao nhiêu lượng nước ngột trê n thế giới được lưu trữ trông ba ng? 
 



Khôảng 70%. Để cố được lượng nước này càn mưa rơi liê n tục 60 na m trê n tôàn càu và 
phải tìm cách đống ba ng được tát cả lượng đố. 

 

95. Hồ trê n núi lớn nhát ở Bác Mỹ? 
 

Hồ Tahôê ở biê n giới Califôrnia-Nêvada rô ̣ ng 42.500 ha, chứa 0,1 tỷ m3 nước và sa u 488 
m. 

 

96. Cố phải lúc nàô cũng tồn tại các lục địa? 
 

Khô ng giống như chúng ta tháy ba y giờ. Nhiều nhà khôa hộc chô ràng trái đát từng là 
mô ̣ t lục địa khổng lồ khô  càn, nước được đưa đến từ các saô chổi và đại dương hình thành. 
Sau đố tát cả đát đai trê n thế giới ta ̣ p hợp thành mô ̣ t siê u lục địa gội là Pangaêa. Nố bát đàu 
pha n tách từ 225 triê ̣ u na m trước đa y, cuối cùng pha n thành các mảng lục địa như chúng ta 
tháy ngày nay. 

 

97. Baô nhiê u trô bụi núi lửa rơi xuống mỗi ngày?  
 

Láy mô ̣ t ví dụ. Trông đợt phun tràô dữ dô ̣ i kếô dài 9 giờ ở núi St. Hêlêns ngày 
18/5/1980, hơn 540 triê ̣ u tán trô đã trút xuống baô phủ mô ̣ t diê ̣n tích rô ̣ ng 56.980 km2. Đố 
là đợt phun tràô núi lửa kinh hôàng nhát từng xảy ra tại Mỹ. 

 

98. Fênspat là gì? 
 

Đố là lôại khôáng chát phổ biến nhát trông lớp vổ cứng của trái đát. 
 

99. Những điểm ta ̣ n cùng của nước Mỹ?  
 

Điểm xa nhát về phía đô ng là đảô Amatignak, Alaska. Điểm xa nhát về phía bác là Pôint 
Barrôw, Alaska. Điểm xa nhát về phía nam là mũi phía nam của đảô Hawaii. Điểm xa nhát về 
phía ta y là Pôchnôi Pôint ở Sêmisôpôchnôi, Alaska. 

 

100. Nếu bạn được sáp xếp trái đát, ma ̣ t tra ng và saô Hôả giống như búp bê  Matryôshka, 
thì bạn sễ xếp thế nàô? 

 

Saô Hôả sễ lột vàô trông trái đát, và ma ̣ t tra ng sễ nàm gộn trông saô Hôả. Trái đát tô gáp 
đô i saô Hôả và saô Hôả cũng gàn như gáp đô i ma ̣ t tra ng. 

 

101. Trái đát sễ luô n ở đố? 
 

Các nhà thiê n va n hộc đã biết ràng trông vài tỷ na m nữa, ma ̣ t trời sễ phồng tô đến nỗi 
"nuối chửng" trái đát. Nếu chúng ta vãn cồn ở đố thì chác sễ bi ̣thiê u trụi và bốc hơi. Nếu cố 
cơ hô ̣ i thì chúng ta cố thể "đảy" trái đát sang mô ̣ t quỹ đạô khác xa hơn và yê n bình hơn. 
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